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TAND QUẬN ĐỐNG ĐA 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

      Bản án số: 207/2022/ HS-ST 

      Ngày: 26/07/2022         

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                               TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Phương Thảo.  

Các hội thẩm nhân dân: Ông Lý Anh Tuấn 

     Ông Nguyễn Phan Anh 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Bình -  Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội.                       

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên tòa: Bà 

Triệu Hoàng Lan Hương - Kiểm sát viên. 

 Ngày 26 tháng 07 năm 2022 tại Toà án nhân dân quận Đống Đa xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 205/2022/TLST- HS  ngày 11 tháng 07 năm 2022 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 218/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 07 năm 

2022 đối với bị cáo:  

 NGUYỄN KHẮC B, sinh ngày 30/01/1994 tại Hà Nội; HKTT: Số 11, ngõ 

604 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; 

Nghề Nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Khắc T và bà Bùi 

Minh H; Vợ đã ly hôn có 02 con sinh năm 2010 và 2017; tiền án, tiền sự: không; 

Danh chỉ bản số 279 lập ngày 29/04/2022 tại Công an quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội; Đầu thú ngày 27/04/2022. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 

Công an thành phố Hà Nội; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

Bị hại: Bà Bùi Minh H, sinh năm 1973; HKTT: Số 11, ngõ 604 Trường 

Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22h00’ ngày 21/10/2021, bà Bùi Minh H (Sinh năm: 1973; ĐKNK: 

số 11 ngõ 604 Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đến 

Công an phường Khương Thượng trình báo về việc NGUYỄN KHẮC B (là con 

trai của bà H) đập phá, hủy hoại tài sản trong gia đình tại nhà số 11 ngõ 604 

Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội.  
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Tại cơ quan điều tra, bà H trình bày: Khoảng 21h30’ ngày 21/10/2021, 

NGUYỄN KHẮC B đi chơi về nhà và có biểu hiện say xỉn, mất kiểm soát. Khi về 

đến nhà, B xảy ra cãi vã, chửi bới với bà H thì Nguyễn Khắc H (Sinh năm: 1995; 

ĐKNK : số 11 ngõ 604 Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

- là em trai B) xuống can ngăn. Quá trình chửi bới, B đã dùng chân đạp đổ xe máy 

đang dựng trong sân nhà. Sau đó, B tiến vào khu vực phòng bếp, dùng chân đạp đổ 

tủ đựng giày đặt sát chân cầu thang. Tiếp đến, B tiến đến vị trí đặt chiếc lò vi sóng 

tại góc tủ chân cầu thang, dùng hai tay bê chiếc lò vi sóng này lên và ném vào 

chiếc tivi đang treo trên tường. B tiếp tục dùng hai tay nâng mặt kính của bàn ăn, 

hất lên cao sau đó mặt kính rơi xuống bàn ăn và vỡ vụn. Cuối cùng B đi đến vị trí 

đặt bếp từ và dùng các đồ gia dụng trên ngăn tủ bếp đập liên tiếp và mặt kính của 

bếp từ. Sau khi đập phá đồ đạc, B bỏ đi và bà H đã đến công an phường Khương 

Thượng để trình báo sự việc. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 313/KL-HĐĐGTS ngày 28/11/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản quận Đống Đa, kết luận:  

- 01 tivi nhãn hiệu TCL 40inch seri 2001VVN000019A00418 màu đen, đã 

qua sử dụng, màn hình bị nứt vỡ, khung viền cong vênh chi phí khắc phục định giá 

4.000.000 đồng.  

- 01 bếp điện từ nhãn hiệu Wellchi mode KR -350T màu đen, đã qua sử dụng, 

mặt kính bị vỡ, chi phí khắc phục định giá 3.250.000 đồng.  

- 01 lò vi sóng, đã qua sử dụng màu trắng nhãn hiệu Sharp model 

R209VN(W) seri 120951410 định giá 1.350.000 đồng.  

- 01 tấm kính kích thước 160x80x6 cm bị vỡ định giá 320.000 đồng. 

Tổng trị giá tài sản bị hủy hoại là 1.670.000 đồng và chi phí khắc phục, sửa 

chữa đối với số tài sản bị hư hỏng nêu trên là 7.250.000 đồng. Hiện bà H không có 

yêu cầu đề nghị bồi thường gì. 

Ngày 21/4/2022, cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với NGUYỄN 

KHẮC B. 

Ngày 27/4/2022, NGUYỄN KHẮC B đã đến cơ quan công an đầu thú và khai 

nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.  

 Tại bản cáo trạng số 203/CT-VKS ngày 04/07/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận Đống Đa truy tố NGUYỄN KHẮC B về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo 

khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị 

cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm tội và ăn năn hối cải. Đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét để cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.  

Bị hại xác nhận bị cáo đã bồi thường khắc phục lại tài sản cho bị hại. Bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố sau khi phân tích đánh giá 

tính chất mức độ phạm tội của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ: khoản 1 
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Điều 178; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo NGUYỄN 

KHẮC B từ 08 đến 12 tháng tù; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo; Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; Bị cáo, bị hại được quyền kháng 

cáo theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống 

Đa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo xuất trình các tài liệu, 

chứng cứ phù hợp quy định pháp luật, không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

  Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai bị hại, người làm chứng, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biªn b¶n t¹m gi÷ ®å vËt tµi liÖu; Bản kết luận định 

giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự... cã ®ñ c¬ së kh¼ng ®Þnh: 

Khoảng 21h30’ ngày 21/10/2021, tại nhà số 11 ngõ 604 Trường Chinh, phường 

Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, NGUYỄN KHẮC B có hành vi Cố ý làm hư 

hỏng tài sản của của bà Bùi Minh H (Sinh năm: 1973; ĐKNK: số 11 ngõ 604 

Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Tổng trị giá tài sản bị 

hư hỏng là 8.920.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội truy tố là 

đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi phạm tội của 

bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an 

địa phương. Vì vậy, cần phải ra một bản án nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục 

bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. 

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tình tiết tăng nặng: Không. 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, 

đầu thú, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại là các tình 

tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 
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Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét nên cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt được quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự.  

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có thu nhập ổn định nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

[5] Về những vấn đề khác: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 136, Điều 

331, Điều 333- Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;   

Về dân sự: Bị hại đã được bị cáo tự nguyện bồi thường tài sản, không yêu 

cầu giải quyết nên không xét. 

Về xử lý vật chứng: Không. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Từ lẽ trên, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố: NGUYỄN KHẮC B phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 178, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 

Bộ luật hình sự.  

  Xử phạt: NGUYỄN KHẮC B 03 (ba) tháng 15 (mười lăm) ngày tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 27/04/2022. 

Căn cứ Điều 136, Điều 331, Điều 333- Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;   

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm  

Bị cáo và bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

Nơi nhận:  
- TAND TP Hà Nội.; 

- VKSND TP Hà nội; 

- VKSND quận Đống Đa; 

- Công an quận  Đống Đa; 

- THADS quận Đống Đa; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Lưu HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Lê Thị Phương Thảo 

 

 

 


